Phụ lục:

Bảng so sánh thuyết minh nội dung Bản dự thảo năm 2026 cần thay thế so với QĐ 30/2022/QĐ-UBND ngày 05 tháng 07 năm 2022; Quyết định 52/2023/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2023
(Kèm theo Công văn số 2278/SKHCN-CĐS ngày 18/5/2026 về việc lấy ý kiến góp ý Quy định triển khai hệ thống thông tin phản ánh hiện trường thành phố Huế)
	STT
	Nội dung
	Quyết định 30/2022 (Cũ); Quyết định 52/2023 (Cũ)
	Dự thảo 2026 (Mới)
	Nội dung thay đổi/cần thay thế 
	Ghi chú

	1
	Cơ quan ban hành và phạm vi địa bàn áp dụng
	- QĐ 30/2022 và QĐ 52/2023: Do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành, áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (bao gồm các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; UBND cấp xã).
	- Dự thảo 2026: Do UBND thành phố Huế ban hành, áp dụng trên địa bàn thành phố Huế (bao gồm các sở, ban, ngành; UBND các xã, phường). Không còn cấp huyện, thị xã do đã sáp nhập vào thành phố Huế theo Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15.
	Cập nhật phạm vi áp dụng phù hợp với đơn vị hành chính mới (thành phố Huế) sau sắp xếp lại đơn vị hành chính.
	Thay thế toàn bộ

	2
	Căn cứ pháp lý ban hành
	- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung ngày 22/11/2019; Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006; Nghị định 64/2007/NĐ-CP; Nghị định 20/2008/NĐ-CP.
	- Bổ sung các căn cứ pháp lý mới: Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; Luật Chuyển đổi số số 148/2025/QH15; Luật An ninh mạng số 116/2025/QH15; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 117/2025/QH15; Luật Ban hành VBQPPL số 64/2025/QH15; Nghị định 53/2022/NĐ-CP; Nghị định 356/2025/NĐ-CP; Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị.
	Cập nhật hệ thống pháp luật mới ban hành, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số và an ninh mạng hiện hành.
	Thay thế toàn bộ

	3
	Cơ quan chủ trì và cơ quan đề nghị
	Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, tham mưu ban hành và hướng dẫn thực hiện.
	Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, tham mưu ban hành và hướng dẫn thực hiện (thay thế Sở Thông tin và Truyền thông do sắp xếp lại tổ chức bộ máy).
	Thay đổi cơ quan chủ trì do sắp xếp bộ máy hành chính, chức năng quản lý chuyển đổi số được giao cho Sở KH&CN.
	Thay thế toàn bộ

	4
	Điều 4 - Hình thức và thời gian tiếp nhận phản ánh
	QĐ 30/2022 liệt kê 06 hình thức tiếp nhận ngang bằng nhau (Hue-S, cổng tuongtac, tổng đài, facebook, zalo, email).
QĐ 52/2023 sửa đổi: tách riêng Hue-S là kênh chính thức; các kênh còn lại là kênh hỗ trợ. Thời gian ngoài giờ: 24h-07h30 chỉ tiếp nhận khẩn cấp.
	Kế thừa cấu trúc QĐ 52/2023. Cập nhật địa chỉ Cổng tương tác: https://tuongtac.hue.gov.vn (thay cho https://tuongtac.thuathienhue.gov.vn); email: dttm@hue.gov.vn (thay cho dttm@thuathienhue.gov.vn).
Thời gian ngoài giờ (21h00-07h30): hệ thống tiếp nhận tự động; các trường hợp khẩn cấp được khuyến nghị liên hệ trực tiếp cơ quan có thẩm quyền.
	Cập nhật tên miền, địa chỉ liên lạc theo tên miền mới của thành phố Huế; làm rõ cơ chế tiếp nhận tự động ngoài giờ hành chính.
	Sửa đổi, bổ sung

	5
	Điều 5 - Yêu cầu đối với phản ánh hiện trường
	Yêu cầu cung cấp tên, số điện thoại, email. Ngoài phạm vi xử lý: tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại, tố cáo. Phát triển tiếng Anh trong năm 2022.
	Bổ sung: tài khoản gửi phản ánh phải được chuẩn hóa (thay vì chỉ yêu cầu cung cấp thông tin). Mở rộng phạm vi loại trừ: bổ sung thêm nội dung liên quan đến tôn giáo, chính trị. Cập nhật thời hạn phát triển tiếng Anh sang năm 2026.
	Tăng cường kiểm soát đầu vào qua việc chuẩn hóa tài khoản; mở rộng phạm vi loại trừ phù hợp thực tiễn.
	Sửa đổi, bổ sung

	6
	Điều 7/8 - Điều kiện tiếp nhận phản ánh (khoản 5 Điều 7 cũ; Điều 8 mới)
	QĐ 30/2022: quy định 12 điều kiện không đảm bảo (phản ánh không hình ảnh, ảnh chỉnh sửa, trùng nội dung, cá nhân gửi lại khi đang xử lý, thông tin không chính xác...).
QĐ 52/2023 sửa đổi thành "phản ánh không được tiếp nhận" với 12 điểm (a đến l).
	Dự thảo 2026 cơ cấu lại: quy định rõ điều kiện đảm bảo (khoản 2) và không đảm bảo (khoản 3) trong cùng Điều 8. Bổ sung các trường hợp mới không đảm bảo: phản ánh mang tính giải quyết mâu thuẫn cá nhân/kích động; phản ánh đã là đơn thư gửi qua kênh khác; phản ánh không đúng chủ tài khoản; phản ánh cố tình gửi lại nhiều lần (trên 3 lần). Bổ sung điều kiện đặc biệt cho phản ánh có dấu hiệu vi phạm pháp luật (ảnh/video trong 10 ngày, thể hiện thời gian rõ ràng).
	Hoàn thiện, bổ sung điều kiện tiếp nhận/không tiếp nhận phù hợp thực tiễn; chống lạm dụng, lợi dụng hệ thống.
	Sửa đổi, bổ sung

	7
	Điều 9/11 - Xử lý phản ánh: xác định thẩm quyền
	QĐ 30/2022: trong 60 phút nếu không thuộc thẩm quyền thì trả bước trước; quá thời gian thì cơ quan nhận phản ánh chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch UBND tỉnh. QĐ 52/2023: bổ sung hệ thống tự động khóa chức năng trả bước trước sau 60 phút.
	Nới rộng thời hạn xác định thẩm quyền từ 60 phút lên 24 giờ (01 ngày làm việc) cho phù hợp thực tiễn vận hành. Sau 24 giờ hệ thống tự động khóa chức năng trả bước trước; cơ quan nhận phải chủ trì phối hợp xử lý. Bổ sung: thời gian quá hạn mặc định tính vào đơn vị nhận phản ánh.
	Điều chỉnh thời hạn xác định thẩm quyền phù hợp thực tiễn; tăng cường tự động hóa và trách nhiệm đơn vị nhận phản ánh.
	Sửa đổi, bổ sung

	8
	Điều 11/12 - Trả kết quả và gia hạn xử lý
	Kết quả xử lý phải rõ ràng, đúng nội dung phản ánh, kèm hình ảnh. Không có quy định rõ về cơ chế gia hạn. Trả kết quả trong 01 ngày làm việc sau khi có kết quả.
	Bổ sung cơ chế gia hạn xử lý: các phản ánh phức tạp có thể kích hoạt gia hạn tối đa 07 ngày làm việc tiếp theo; không cho phép gia hạn khi đã quá hạn. Bổ sung: sau khi đăng tải kết quả gia hạn, phản ánh vẫn ở trạng thái "Đang xử lý". Cập nhật kết quả sau khi trả: dùng chức năng Trao đổi thay vì trả bước trước.
	Bổ sung cơ chế gia hạn có kiểm soát; nâng cao tính minh bạch trong theo dõi trạng thái xử lý.
	Bổ sung mới

	9
	Điều 14 - Xử lý hành vi sai phạm
	QĐ 30/2022: (1) Đối với công dân: khóa tài khoản khi vi phạm trên 3 lần; khóa chức năng tương tác 1 tháng. (2) Đối với cơ quan: báo cáo định kỳ UBND tỉnh; không xếp loại xuất sắc nếu vi phạm nhiều tiêu chí. QĐ 52/2023 sửa đổi: khóa tài khoản 01 tháng đối với công dân gửi nội dung không đúng sự thật; cơ quan xử lý quá hạn thì thông báo qua Hue-S/Email/SMS đến lãnh đạo đơn vị và lãnh đạo UBND tỉnh phụ trách.
	Kế thừa và bổ sung: (1) Đối với cá nhân, tổ chức: giữ khóa tài khoản 01 tháng; bổ sung rõ hành vi "gây ảnh hưởng đến uy tín cơ quan, tổ chức, cá nhân khác"; khóa chức năng tương tác 01 tháng khi vi phạm từ 03 lần/tháng. (2) Đối với cơ quan xử lý: bổ sung các hành vi vi phạm mới (đùn đẩy trách nhiệm, không phối hợp, không nhận cuộc gọi trên 03 lần trong 03 ngày); Trung tâm tổng hợp báo cáo định kỳ UBND thành phố và xếp loại cải cách hành chính cuối năm. Bỏ quy định xếp loại tổ chức không được "hoàn thành xuất sắc" khi vi phạm nhiều tiêu chí cụ thể (thay bằng quy định linh hoạt hơn).
	Hoàn thiện chế tài xử lý; bổ sung hành vi vi phạm mới phát sinh trong thực tiễn vận hành hệ thống.
	Sửa đổi, bổ sung

	10
	Điều 15 mới - Chuyên mục "Hỏi cơ quan Nhà nước"
	Không có quy định.
	Bổ sung mới Điều 15 quy định về chuyên mục "Hỏi cơ quan Nhà nước": hình thức trao đổi thông tin liên thông vào hệ thống, nơi cá nhân/tổ chức/doanh nghiệp đặt câu hỏi về quy định, dịch vụ, quyền và nghĩa vụ để được cơ quan có thẩm quyền giải đáp, hướng dẫn (không yêu cầu cập nhật kết quả như phản ánh hiện trường).
	Mở rộng tính năng hệ thống; đáp ứng nhu cầu thực tiễn về hỏi đáp chính sách, thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.
	Bổ sung mới hoàn toàn

	11
	Điều 25 - Trách nhiệm của Sở Nội vụ
	Sở Nội vụ bổ sung kết quả xử lý phản ánh vào tiêu chí xếp hạng cải cách hành chính hàng năm; làm cơ sở xét thi đua khen thưởng.
	Giữ nguyên 02 khoản cũ và bổ sung thêm khoản 3 mới: sử dụng các chỉ số kết quả xử lý phản ánh làm tiêu chí thành phần đánh giá KPI hàng năm của đơn vị và người đứng đầu (bao gồm: tỷ lệ xử lý đúng hạn, tỷ lệ hài lòng/chấp nhận, số lần vi phạm). Sở KH&CN cung cấp số liệu trước ngày 30/11 hàng năm.
	Gắn kết quả xử lý phản ánh với đánh giá KPI của người đứng đầu và đơn vị; tăng cường trách nhiệm giải trình.
	Bổ sung mới khoản 3

	12
	Điều 27 - Trách nhiệm của các cơ quan xử lý
	Cử một (01) lãnh đạo và một (01) nhân sự làm đầu mối. Bố trí phương tiện kỹ thuật. Chỉ đạo đơn vị trực thuộc. Chịu trách nhiệm về chậm xử lý.
	Giữ nguyên 05 khoản cũ, bổ sung khoản 6 mới: Người đứng đầu cơ quan xử lý chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả các chỉ tiêu xử lý phản ánh, đây là tiêu chí góp phần đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và xếp loại chất lượng hàng năm của người đứng đầu theo quy định pháp luật về CBCCVC.
	Tăng cường trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu gắn với kết quả xử lý phản ánh.
	Bổ sung mới khoản 6

	13
	Phụ lục 1 - Mẫu thông tin kết quả xử lý
	Kính gửi: Quý [cá nhân/tổ chức]. Nội dung kết quả xử lý; đính kèm hình ảnh/clip/file chứng minh. Cảm ơn quý [cá nhân/tổ chức].
	Cập nhật: thay "Quý [cá nhân/tổ chức]" bằng "Quý Ông/Bà" để phù hợp và trang trọng hơn trong giao tiếp với người dân. Nội dung và cấu trúc mẫu giữ nguyên.
	Hoàn thiện ngôn ngữ giao tiếp hành chính; tăng tính chuyên nghiệp trong phản hồi người dân.
	Sửa đổi

	14
	Phụ lục 2, 3, 4 - Quy trình xử lý
	QĐ 30/2022 chỉ có Phụ lục 2 về quy trình xử lý phản ánh hiện trường thông thường (không dạng bảng chi tiết). Không có phụ lục riêng cho quy trình tức thời và SOS.
	Bổ sung thêm Phụ lục 3 (Quy trình xử lý phản ánh tức thời) và Phụ lục 4 (Quy trình xử lý SOS) dưới dạng bảng chi tiết gồm các cột: TT, đơn vị/người thực hiện, nội dung công việc, thời gian thực hiện. Phụ lục 2 được cơ cấu lại thành bảng 6 bước rõ ràng với thời gian từng bước.
	Hệ thống hóa, trực quan hóa quy trình; bổ sung quy trình riêng cho các tình huống đặc biệt, thuận tiện cho tra cứu và thực thi.
	Bổ sung mới Phụ lục 3, 4; sửa đổi Phụ lục 2


